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11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Thực tập thực tế 2 280.000 0 560.000

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN Thực tập thực tế 2 280.000 0 560.000

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

12050608 Bùi Thị Hà 09/22/1994 QH-2012-E KETOAN Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

12050015 Trần Thị Chinh 05/09/1993 QH-2012-E KINHTE Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

12050313 Lê Phương Thảo 05/19/1994 QH-2012-E KINHTE Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

12050625 Trịnh Kim Chi 10/19/1994 QH-2012-E KINHTE Cờ vua 1 247.500 0 247.500

12050349 Đỗ Thị Thanh Bình 05/27/1994 QH-2012-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

12050642 Nguyễn Khánh Huyền 12/30/1994 QH-2012-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

12050644 Đỗ Hoàng Tùng 12/10/1994 QH-2012-E KTPT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

12050680 Phạm Thị Thu Hiền 07/09/1994 QH-2012-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

12050322 Nguyễn Minh Thục 09/20/1994 QH-2012-E TCNH Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050213 Nguyễn  Mạnh Đức 10/09/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050213 Nguyễn  Mạnh Đức 10/09/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050266 Lê  Thị Vân Anh 02/06/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050266 Lê  Thị Vân Anh 02/06/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050267 Ngô  Thị Vân Anh 11/03/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050267 Ngô  Thị Vân Anh 11/03/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050268 Nguyễn  Lã Lan Anh 09/12/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050268 Nguyễn  Lã Lan Anh 09/12/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050271 Nguyễn  Hải Anh 01/19/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050271 Nguyễn  Hải Anh 01/19/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050273 Trần  Mai Chi 09/10/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050274 Hà Thị Chinh 09/17/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050274 Hà Thị Chinh 09/17/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050275 Lý Thị Ngọc Diễm 03/07/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050275 Lý Thị Ngọc Diễm 03/07/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050276 Lữ Văn  Điệp 08/20/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050276 Lữ Văn  Điệp 08/20/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050277 Phạm  Thị Thanh Dương 12/09/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050277 Phạm  Thị Thanh Dương 12/09/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050278 Nguyễn  Thị Duyên 05/01/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050278 Nguyễn  Thị Duyên 05/01/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050279 Nguyễn  Thị Hà 10/30/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050279 Nguyễn  Thị Hà 10/30/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050280 Trần  Phương Hà 12/29/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050280 Trần  Phương Hà 12/29/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050281 Nguyễn  Thị Hiên 01/29/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050283 Lê  Thị Diệu Hiền 08/01/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050283 Lê  Thị Diệu Hiền 08/01/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050284 Vũ  Thị Hoa 07/06/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050284 Vũ  Thị Hoa 07/06/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050285 Phan Quỳnh  Hoa 08/15/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050285 Phan Quỳnh  Hoa 08/15/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050286 Trịnh Thị Hoài 10/25/1992 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050286 Trịnh Thị Hoài 10/25/1992 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050287 Nguyễn Thị  Hồng 08/06/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050287 Nguyễn Thị  Hồng 08/06/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050288 Nguyễn  Thị Huệ 08/20/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050288 Nguyễn  Thị Huệ 08/20/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050289 Phạm  Thị Mai Hương 12/09/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050289 Phạm  Thị Mai Hương 12/09/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000
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13050290 Nguyễn  Thị Hường 04/13/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050290 Nguyễn  Thị Hường 04/13/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050291 Đinh  Quốc Huy 10/11/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050291 Đinh  Quốc Huy 10/11/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050292 Lê  Thị Thu Huyền 02/15/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050292 Lê  Thị Thu Huyền 02/15/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050294 Lý Thị Huyền 09/04/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050294 Lý Thị Huyền 09/04/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 09/26/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 09/26/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050297 Bùi Thị Liên 08/15/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050297 Bùi Thị Liên 08/15/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050298 Nguyễn  Thị Mỹ Linh 12/05/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050298 Nguyễn  Thị Mỹ Linh 12/05/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050298 Nguyễn  Thị Mỹ Linh 12/05/1995 QH-2013-E KETOAN Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050299 Cấn  Thị Mai Loan 03/01/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050299 Cấn  Thị Mai Loan 03/01/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050300 Lương Thị Lý 07/07/1993 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050300 Lương Thị Lý 07/07/1993 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050301 Nguyễn  Ngọc Mai 10/02/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050301 Nguyễn  Ngọc Mai 10/02/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050301 Nguyễn  Ngọc Mai 10/02/1995 QH-2013-E KETOAN Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050302 Lục Thị Miền 01/07/1993 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050302 Lục Thị Miền 01/07/1993 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050303 Đào  Thị Ngân 03/11/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050303 Đào  Thị Ngân 03/11/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050304 Nguyễn  Kim Ngân 04/08/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050304 Nguyễn  Kim Ngân 04/08/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050305 Lò Nguyễn Trọng Nghĩa 02/16/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050305 Lò Nguyễn Trọng Nghĩa 02/16/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050306 Phùng  Minh Ngọc 10/07/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050306 Phùng  Minh Ngọc 10/07/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050307 Hoàng  Thị Nhân 03/23/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050307 Hoàng  Thị Nhân 03/23/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050308 Võ  Thị Huyền Nhi 06/27/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050308 Võ  Thị Huyền Nhi 06/27/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050309 Dương  Thị Hồng Nhung 03/10/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050309 Dương  Thị Hồng Nhung 03/10/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050310 Lê  Thị Nhung 09/03/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050310 Lê  Thị Nhung 09/03/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050312 Trịnh  Công Phi 01/25/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050312 Trịnh  Công Phi 01/25/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050312 Trịnh  Công Phi 01/25/1995 QH-2013-E KETOAN Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050313 Bùi  Thu Phương 10/17/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050313 Bùi  Thu Phương 10/17/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050314 Phạm  Lê Ngọc Phương 12/08/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050314 Phạm  Lê Ngọc Phương 12/08/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050315 Vũ  Thị Phượng 04/29/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050315 Vũ  Thị Phượng 04/29/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050316 Đặng Thị Lan Phượng 10/10/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050316 Đặng Thị Lan Phượng 10/10/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050317 Ngô  Thị Tâm 03/16/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050317 Ngô  Thị Tâm 03/16/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050318 Nguyễn  Thị Tố Tâm 07/08/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050318 Nguyễn  Thị Tố Tâm 07/08/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050319 Nguyễn  Quang Tần 01/22/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050319 Nguyễn  Quang Tần 01/22/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050320 Hà Nguyên  Thái 05/13/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000
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13050320 Hà Nguyên  Thái 05/13/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050322 Nguyễn  Thị Phương Thảo 06/26/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050322 Nguyễn  Thị Phương Thảo 06/26/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050324 Lữ Thị  Thảo 02/03/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050324 Lữ Thị  Thảo 02/03/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050325 Ngân Thị  Thảo 02/05/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050325 Ngân Thị  Thảo 02/05/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050326 Nguyễn  Thị Thơm 01/26/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050326 Nguyễn  Thị Thơm 01/26/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050327 Hà  Thị Thu 10/18/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050327 Hà  Thị Thu 10/18/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050329 Nguyễn  Thanh Thuý 10/31/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050329 Nguyễn  Thanh Thuý 10/31/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050331 Vi Thị Thu Thủy 08/29/1993 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050331 Vi Thị Thu Thủy 08/29/1993 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050333 Phạm  Thị Trang 12/07/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050333 Phạm  Thị Trang 12/07/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050334 Phạm  Thu Trang 12/12/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050334 Phạm  Thu Trang 12/12/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050335 Trần  Thị Hoài Trang 03/27/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050335 Trần  Thị Hoài Trang 03/27/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050336 Trần  Nhật Quỳnh Trang 07/30/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050336 Trần  Nhật Quỳnh Trang 07/30/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050337 Hoàng Thu Trang 02/22/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050337 Hoàng Thu Trang 02/22/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050338 Đào Thị Thu  Trang 09/07/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050338 Đào Thị Thu  Trang 09/07/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050338 Đào Thị Thu  Trang 09/07/1994 QH-2013-E KETOAN Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050339 Đàm Thanh  Trúc 05/11/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050339 Đàm Thanh  Trúc 05/11/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050342 Phạm Thị Tuyên 04/11/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050342 Phạm Thị Tuyên 04/11/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050343 Lê  Thị Uyên 12/28/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050343 Lê  Thị Uyên 12/28/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050344 Nguyễn  Thị Khánh Vinh 03/03/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050344 Nguyễn  Thị Khánh Vinh 03/03/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050345 Đặng  Thị Vinh 09/01/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050345 Đặng  Thị Vinh 09/01/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050346 Ngô  Thị Xuân 12/05/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050346 Ngô  Thị Xuân 12/05/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050347 La Thị Hải Yến 09/05/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050347 La Thị Hải Yến 09/05/1994 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 185.000 0 370.000

13050003 Trần  Thị Vân Anh 09/06/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050005 Nguyễn  Thị Cải 08/04/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050006 Lý Bích Cầm 10/10/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050006 Lý Bích Cầm 10/10/1994 QH-2013-E KINHTE Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050007 Nguyễn  Xuân Đài 08/15/1993 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050008 Trương  Thị Diện 09/02/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050009 Hồ  Thị Điệp 07/23/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050010 Lương  Thị Dung 10/10/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050011 Bùi  Thị Thùy Dương 04/23/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050013 Nguyễn  Thị Phương Hà 11/27/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050013 Nguyễn  Thị Phương Hà 11/27/1995 QH-2013-E KINHTE Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050014 Trương  Quế Hằng 11/25/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050015 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/27/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050018 Trần  Minh Hoàng 09/19/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050020 Trương Thị Khánh Huyền 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050020 Trương Thị Khánh Huyền 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Cờ vua 1 247.500 0 247.500
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13050021 Phạm Thu Huyền 10/05/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050022 Từ Hương Lan 11/12/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050022 Từ Hương Lan 11/12/1994 QH-2013-E KINHTE Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050023 Đoàn  Thị Lê 08/19/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050024 Chu Thị Liễu 03/16/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050025 Hoàng Trọng Minh 08/23/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050026 Hoàng  Hoài Nam 08/03/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050027 Mã Thị Nguyệt Nga 09/16/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050028 Nguyễn Thị Nguyệt 05/09/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050030 Nông Hồng Nhung 12/27/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050032 Nguyễn  Thị Phương 07/03/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050035 Đinh  Thị Quý 04/22/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050036 Trương Thị Quỳnh 12/17/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050038 Nguyễn Long Thành 08/17/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050039 Nguyễn  Thị Thảo 02/25/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050040 Phan  Thanh Thiện 06/26/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050041 Vũ  Viết Thông 11/10/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050041 Vũ  Viết Thông 11/10/1995 QH-2013-E KINHTE Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050043 Nguyễn  Thị Thùy 11/28/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050045 Đặng  Thu Trang 10/15/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050047 Lương  Đỗ Trọng 05/13/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050048 Lê Thanh  Việt 06/22/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050049 Nại Văn  Vũ 08/14/1992 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050050 Phạm  Thị Yến 03/12/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050507 Nguyễn Thị Thu  Hà 03/05/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050508 Tạ Thị Thu  Hà 07/24/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050637 Nguyễn Thị Thu  Cúc 12/13/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050642 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 11/17/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050642 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 11/17/1995 QH-2013-E KINHTE Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050643 Trần Thị Quỳnh 09/03/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050644 Phan Hương  Quỳnh 12/06/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050645 Trần Minh  Trang 09/15/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050646 Đỗ Quỳnh  Trang 08/07/1995 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 185.000 0 370.000

13050071 Bùi  Thị Mơ 06/29/1995 QH-2013-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050081 Nguyễn Nhật Tân 09/07/1994 QH-2013-E KTPT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050081 Nguyễn Nhật Tân 09/07/1994 QH-2013-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050595 Đỗ Văn  Nghị 10/27/1995 QH-2013-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050104 Bùi  Thị Minh Diễm 06/14/1995 QH-2013-E KTQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050108 Nguyễn  Tiến Dũng 11/18/1995 QH-2013-E KTQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050130 Phan  Ngọc Huyền 03/06/1995 QH-2013-E KTQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050168 Hoàng  Thị Oanh 04/20/1995 QH-2013-E KTQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050170 Lê  Hà Phương 03/14/1995 QH-2013-E KTQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050174 Trần  Thị Quyên 06/21/1995 QH-2013-E KTQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050158 Nguyễn  Hồng Ngọc 09/07/1995 QH-2013-E KTQT-CLC Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050159 Nguyễn Thị  Ngọc 08/27/1995 QH-2013-E KTQT-CLC Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050208 Nguyễn Mạnh Cường 10/31/1995 QH-2013-E KTQT-CLC Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050321 Ngô Thị Bá Thành 04/10/1995 QH-2013-E KTQT-CLC Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050349 Nông  Văn Bình 01/15/1995 QH-2013-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050361 Trần  Minh Hằng 12/06/1995 QH-2013-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050363 Nguyễn  Hồng Hạnh 08/20/1995 QH-2013-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050365 Vũ  Thị Hồng Hoa 03/10/1995 QH-2013-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050372 Nguyễn  Hoàng Kim 12/25/1995 QH-2013-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050375 Lê  Quang Long 06/20/1995 QH-2013-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050377 Hoàng  Việt Nam Ly 08/04/1995 QH-2013-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050379 Lê  Thị Trà My 12/29/1995 QH-2013-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050387 Nguyễn  Minh Nguyệt 09/25/1995 QH-2013-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500
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13050391 Nguyễn  Hồng Phượng 03/24/1995 QH-2013-E QTKD Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050398 Vũ  Thị Thu Thuỷ 04/27/1995 QH-2013-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050403 Nguyễn  Thanh Tú 07/27/1995 QH-2013-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050665 Trần Thị Thu Phương 10/19/1995 QH-2013-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050229 Phan  Duy Khánh 03/15/1995 QH-2013-E TCNH Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

13050545 Mai Thị  Loan 11/02/1995 QH-2013-E TCNH Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050228 Phạm Thị Thu Huyền 07/21/1995 QH-2013-E TCNH-CLC Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050030 Nguyễn Thị Thu Hà 03/24/1996 QH-2014-E KETOAN Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050045 Nguyễn Thị Hằng 04/10/1996 QH-2014-E KETOAN Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050160 Nguyễn Thị Thảo 11/15/1995 QH-2014-E KETOAN Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050201 Trần Thị Xuân 04/09/1996 QH-2014-E KETOAN Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050237 Nguyễn Thị Oanh 05/21/1996 QH-2014-E KETOAN Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050275 Hoàng Thị Làn 08/26/1996 QH-2014-E KETOAN Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050278 Lương Thuỳ Linh 09/20/1996 QH-2014-E KETOAN Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13060063 Trần Thị Quỳnh Trang 08/07/1995 QH-2014-E Kinh tế-Luật Thực tập thực tế 2 280.000 0 560.000

14050114 Dương Thị Cẩm Ly 10/23/1996 QH-2014-E KINHTE Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050178 Hoàng Kim Thực 10/18/1996 QH-2014-E KINHTE Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050420 Nguyễn Thị Nga 11/30/1994 QH-2014-E KINHTE Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050049 Phan Thị Lệ Hằng 08/16/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050129 Lương Thị Hải Ngân 02/18/1996 QH-2014-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050384 Hoàng Thanh Huyền 12/30/1996 QH-2014-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050425 Hoàng Minh Nguyệt 10/22/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050578 Đỗ Thị Nguyệt 04/23/1995 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050580 Nguyễn Thị Nhàn 07/18/1996 QH-2014-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050597 Nguyễn Thị Thu 06/02/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050603 Trần Thị Mai Trang 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050611 Lương Thị Yến 05/09/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050631 Ngô Thị Thảo Ly 01/16/1996 QH-2014-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050636 Vũ Thị Minh Phương 08/28/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050646 Vũ Thị Ánh Tuyết 11/01/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050649 Lê Tú Anh 04/18/1996 QH-2014-E KTPT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050652 Lê Phương Anh 10/26/1995 QH-2014-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050657 Nguyễn Thị Thúy Diệp 08/23/1995 QH-2014-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050661 Ngọc Thị Thu Hiền 08/29/1995 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050677 Nguyễn Trà My 09/05/1996 QH-2014-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050679 Nguyễn Thị Ngà 03/06/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050698 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/29/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050807 Đồng Thị Kiều Trang 6/23/1996 QH-2014-E KTPT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050069 Kiều Thanh Huyền 07/30/1996 QH-2014-E KTQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050082 Nguyễn Thị Hương 10/18/1995 QH-2014-E KTQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050095 Nguyễn Viết Lãm 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050096 Đinh Thị Liên 04/29/1996 QH-2014-E KTQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050172 Mai Thị Thuỳ 01/13/1996 QH-2014-E KTQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050173 Hoàng Thị Thanh Thuỷ 11/14/1996 QH-2014-E KTQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050181 Đào Quốc Toàn 11/15/1996 QH-2014-E KTQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050320 Vũ Thị Huyền Oanh 04/12/1996 QH-2014-E KTQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050387 Nguyễn Thị Huyền 12/29/1996 QH-2014-E KTQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050021 Tăng Đức Đại 09/17/1995 QH-2014-E KTQT-CLC Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050177 Trần Thị Thanh Thư 05/27/1996 QH-2014-E KTQT-CLC Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050463 Trần Thùy Trang 05/05/1996 QH-2014-E KTQT-CLC Cờ vua 1 247.500 0 247.500

13050354 Nguyễn  Thị Thu Dịu 09/23/1995 QH-2014-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 11/14/1994 QH-2014-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050388 Đỗ  Thị Mai Ninh 08/26/1995 QH-2014-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

13050404 Phạm  Minh Tuấn 01/27/1995 QH-2014-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050020 Vũ Thị Kim Duyên 02/06/1996 QH-2014-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050060 Nguyễn Thị Bích Hồng 01/26/1996 QH-2014-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500
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14050140 Đỗ Thị Oanh 12/05/1996 QH-2014-E QTKD Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050244 Quán Văn Tùng 08/26/1996 QH-2014-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050351 Cấn Thị Thùy An 09/11/1996 QH-2014-E QTKD Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050368 Nguyễn Thị Thu Hà 06/11/1996 QH-2014-E QTKD Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050040 Nguyễn Thanh Hảo 08/16/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050040 Nguyễn Thanh Hảo 08/16/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050056 Phan Thị Thu Hoài 07/14/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050097 Nguyễn Thị Liên 09/14/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050117 Nguyễn Thị Ngọc Mai 08/22/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050182 Bùi Thị Thu Trang 11/16/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050259 Bùi Thị Ngọc Hạnh 09/23/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050271 Nguyễn Nhân Hưởng 11/23/1994 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050271 Nguyễn Nhân Hưởng 11/23/1994 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050281 Nguyễn  Thị Thùy Linh 03/29/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050311 Đinh Duy Toàn 09/02/1995 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050432 Nguyễn Thị Phương 09/16/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050458 Nguyễn Thu Trang 03/10/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050461 Phạm Đoàn Thu Trang 07/27/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050485 Nguyễn Thu Hiền 09/21/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050635 Nguyễn Minh Phương 01/07/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050682 Vương Hồng Ngọc 06/12/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050171 Đinh Thị Thơ 04/09/1996 QH-2014-E TCNH Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050365 Phạm Thị Thùy Dương 06/10/1996 QH-2014-E TCNH Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050532 Trình Thị Quyến 10/12/1995 QH-2014-E TCNH Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050701 Nguyễn Thị Hải Bình 07/05/1996 QH-2014-E TCNH Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050705 Đặng Thị Ngọc Diệp 01/16/1996 QH-2014-E TCNH Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050742 Nguyễn Thị Yến 02/03/1996 QH-2014-E TCNH Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050743 Nguyễn Thị Lan Anh 03/02/1996 QH-2014-E TCNH Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050765 Lê Thu Hà 05/13/1996 QH-2014-E TCNH Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050777 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 09/02/1996 QH-2014-E TCNH Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050083 Nguyễn Thị Hương 04/20/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Khiêu vũ thể thao 1 247.500 0 247.500

14050723 Cao Thị Lương 10/24/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14050729 Nguyễn Thị Nhàn 06/04/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Cờ vua 1 247.500 0 247.500

15052911  Trần Thị Thanh  Hương 07/24/1994 QH-2015-E KTQT-CLC Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

15052911  Trần Thị Thanh  Hương 07/24/1994 QH-2015-E KTQT-CLC Cờ vua 1 247.500 0 247.500

14041008 Hoàng Quỳnh Mai 10/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Cờ vua 1 247.500 0 247.500

15050334  Khuất Thảo  Nguyên 11/08/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

15050350  Phan Huy  Hoàng 01/06/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

15053356  Bùi Trương Huệ  Mẫn 12/29/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

15053404  Nguyễn Hồng  Nam 04/02/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT Bóng bàn 1 247.500 0 247.500

15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH Bóng bàn 1 247.500 0 247.500
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